
IEEP Student Progress Record

LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: EAP STARTING DATE:

# Stu. ID

Listening

(X10+20)

Reading

(X10+20)

Speaking

(X10+20)
Writing Total Classwork Participation Absent Late

1 1659013 TRẦN LÊ HƯNG 85 90 80 75 66.0 90 90 6 0

2 1659017 LÂM ÁI JIN 90 90 80 75 81.0 87 95 0 1

3 1658008 LÊ NGUYỄN ANH KHUÊ 95 85 75 70 79.0 82 85 0 0

4 1659019 NGUYỄN TÙNG LÂM 85 75 75 70 76.0 78 85 5 0

5 1659020 NGUYỄN ĐĂNG GIA LỘC 80 80 80 65 72.0 54 75 7 2

6 1659023 NGUYỄN HOÀNG NAM 90 85 88 80 87.0 90 90 0 0

7 1659025 NGUYỄN HỮU NGHĨA 85 85 75 65 62.0 72 83 7 1

8 1658017 NGUYỄN PHÚC MINH QUÂN 80 70 70 65 65.0 64 80 0 0

10 1558040 NGUYỄN QUANG TRÍ 75 70 65 60 58.0 24 40 6 2

11 1658023 TẠ MINH TUẤN 80 75 80 75 73.0 67 75 0 1

12 1659002 TRẦN BẢO ANH 80 80 70 65 66.0 26 75 6 3

13 1459006 DOÃN LÊ THANH BẢO 65 55 65 65 54.0 37 60 4 5

14 1558016 THI TÚ MI 75 65 75 60 68.0 46 60 8 1

15 1458015 NGUYỄN QUAN HUY 75 70 70 60 62.0 28 60 5 0
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